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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 22 tháng 6 năm 2015

I. TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
(Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1):
Hồi 04 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Như vậy sáng 23/6, vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành ATNĐ. Đến 04 giờ ngày 24/6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ chiều tối ngày 23/6, khu vực tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 24/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Cao Bằng. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. 
2. Tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía bắc:
Do ảnh hưởng của bão số 01, đêm ngày 23 đến ngày 24 tháng 6, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ với biên độ lên từ 2-3m. Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc,  đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ. Cảnh báo Rủi ro thiên tai cấp độ 01.
3. Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển phía Tây Nam.
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 01.
4. Tin thời tiết ngày và đêm 23/6:
- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Phía Đông Bắc Bộ: Do ảnh hưởng của bão số 01, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi, trung du có mưa to đến rất to. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
- Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
- Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
5. Tình hình mưa:
5.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 21/6 đến 19h00 ngày 22/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to (riêng các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Kon Tum có mưa rất to), lượng mưa phổ biến dưới 100mm,  một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Lục Yên (Yên Bái)
	109 mm
	
	Yên Thế (Bắc Giang)
	160 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	116 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	113 mm

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	117 mm
	
	
	


5.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 22/6 đến 07h00 ngày 23/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đồng Văn (Hà Giang): 47 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) : 56 mm, Phú Quốc (Kiên Giang) : 67 mm.
[bookmark: _GoBack]5.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 19/6 đến 19h00 ngày 22/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 130 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	311 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	290 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	220 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	146 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	160 mm
	
	Phước Hòa (Đồng Nai)
	199 mm

	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	131 mm
	
	
	


II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BÃO
1.  Công tác chỉ đạo:
-	Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục có Công điện số 05/CĐ-TW hồi 15h00 ngày 22/6/2015 và Công điện số 06/CĐ-TW từ 7h00 ngày 23/6/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, các tỉnh miền núi phía Đông bắc Bộ, các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Công An, Giao thông vận tải, Công thương, Ngoại giao thông báo điều chỉnh khu vực nguy hiểm trên biển và đề nghị các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và miền núi phía Bắc chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập …
- Bộ Y tế đã có Công điện số 566/CĐ-BYT ngày 21/6/2015 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 01.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban và triển khai các biện pháp ứng phó theo yêu cầu tại các Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN. Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa tiếp tục có công điện chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động các biện pháp phòng chống ứng phó với mưa bão. 
2. Tình hình tàu thuyền:
- Theo Báo cáo số 227/BC-CQTT ngày 23/6/2015 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB, TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 23/6, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 64.894 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/295.199 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:
	+ Neo đậu, hoạt động ở vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị: 29.515 phương tiện/101.194 người.	
	+ Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến: 32.629 phương tiện/186.380 người. 
	+ Có 2.035 lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản, 4.123 người và 28 tàu/522 thuyền viên nước ngoài, 01 tàu vận tải/3 thuyền viên, 686 tàu du lịch/2.987 thuyền viên.
	Tàu cá Khánh Hòa ký hiệu KH 97524 (11 lao động) bị mất liên lạc từ ngày 19/6/2015 hiện đã liên lạc được về gia đình và thông báo vị trí tàu tại 16o00 độ Vĩ Bắc và 112o30 độ Kinh Đông, tàu và người an toàn.
	- Theo báo cáo số 65/PCTTTKCN ngày 22/6/2015 của VPTT Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá QNg 98588TS bị hỏng máy lúc 10h ngày 21/6 tại khu vực có gió cấp 6 (16o40 độ Bắc và 110o20 độ Đông). Trên tàu có 11 lao động do ông Nguyễn Đức Lợi (Phổ An, Đức Phổ) làm thuyền trưởng. Sau khi có thông tin, VPTT BCH PCTT &TKCN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo các tàu, thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h/23/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,66m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,83m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ, mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, đến 7h/24/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,65m.
- Sông Thái Bình: Mực nước thượng lưu các sông Cầu, sông Thương sẽ lên, mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/23/6 tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,70m.
IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	22/6
	182,91
	112,86
	505
	0

	
	7h
	23/6
	183,06
	112,58
	556
	0

	Hòa Bình
	7h
	22/6
	85,62
	10,39
	210
	120

	
	7h
	23/6
	85,49
	10,17
	310
	430

	Thác Bà
	7h
	22/6
	46,52
	20,79
	247 (QvàoTB
ngày 22/6)
	195 (QraTB
ngày 22/6)

	
	7h
	23/6
	46,49
	20,79
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/6
	98,55
	47,00
	540
	0

	
	7h
	23/6
	98,69
	47,57
	530
	136


V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Cần Thơ:
Theo báo cáo số 19/BC-PCTT-TKCN của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, tình hình sạt lở bờ sông và lốc xoáy xảy ra trên địa bàn từ ngày 19/6/2015 đến sáng ngày 22/6/2015 như sau:
- Tại Quận Cái Răng có 3 điểm sạt lở bờ sông: tại khu vực Phú Lợi (phường Tân Phú) và khu vực An Hưng (phường Phú Thứ) sạt lở trên 30m, sâu vào đất liền khoảng 6-7m, làm sụt 2 tuyến lộ giao thông nông thôn; sạt lở tại khu vực 5 (phường Ba Láng) làm sụp hoàn toàn 01 nhà cấp 4. 
- Tại Quận Ninh Kiều có 2 điểm sạt lở bờ sông: tại các khu vực 4 (phường An Bình) sạt lở bờ sông trên 50m, sâu vào đất liền 6m, làm lún sụt tuyến lộ giao thông và 01 căn nhà lá; tại khu vực 5 (phường An Bình) sạt lở trên 48m chiều dài sông, sâu vào 6m, làm sạt lở và sụt tuyến lộ giao thông nông thôn. 
- Về thiệt hại do lốc xoáy tại ấp Thái Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ: làm tốc mái 13 căn nhà, 3 người bị thương.
Tổng thiệt hại là 460 triệu đồng (do sạt lở: 260 triệu, do lốc xoáy: 200 triệu).
Sau khi có thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố, chính quyền địa phương các điểm khu vực bị sạt lở và BCH PCTT-TKCN đã đến tại hiện trường để chỉ đạo, tổ chức khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.
2. Tỉnh Hà Giang:
	Tại thôn Lùng Cũ, xã Nậm Hòa, huyện Hoàng Su Phì: vào khoảng 5h30 ngày 22/6/2015 sét đánh làm 01 người chết (Anh Giàng Lao Sửu, 31 tuổi), làm hai người bị thương là Ông Giàng Lao Rưu (53 tuổi) và cháu Giàng Thị Hương (6 tuổi).
	Sau khi có thông tin, cơ quan phụ trách xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết và hỗ trợ mai táng và kịp thời đưa người bị thương đến bệnh viện để cứu chữa./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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